
                  

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

   

Số:         /QĐ-SYT     Kon Tum, ngày 01 tháng 3 năm 2019 
 

 

  QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng  

của các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện trong năm 2018 
___________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01/11/1991 của UBND tỉnh Kon 

Tum về việc thành lập Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-SYT ngày 04/12/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định việc đánh giá, công nhận phạm vi 

ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học trong ngành Y tế 

để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của 26 đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện trong năm 2018, cụ thể theo phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 3. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc 

Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các nhóm thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Công đoàn ngành Y tế; 

- Hội Y dược học; 

- Hội Điều dưỡng; 

- Hội Đông y; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
 

 
 

 

 



                  

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày      /02/2019 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum) 

 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự 

1 
SỰ CỐ CHUYÊN MÔN ĐIỀU DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 

QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Lê Thị 

Loan 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Nguyễn Thị Nga 

Nguyễn Hà Nhi 

Lê Thị Nguyệt 

2 

NGHIÊN CỨU TĂNG AXIT URIC MÁU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN 

QUAN Ở CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG CÔNG TÁC 

TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG TỈNH KON TUM  

Nguyễn Bá 

Khánh 

Trung tâm Y tế huyện 

Tu Mơ Rông 

A Rin Ka 

Bùi Văn Đố 

Huỳnh Văn Minh 

Y Lem 

3 

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN XÂM HẠI 

TÌNH DỤC TRẺ EM NỮ ĐƯỢC GIÁM ĐỊNH TẠI TRUNG TÂM 

PHÁP Y TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2016-2018 

Võ Minh 

Đức 
Trung tâm Pháp y 

Hồ Thị Hồng Hạnh 

Nguyễn Đức Hoàng. 

Phạm Xuân Giang. 

Đoàn Thị Diệu Thúy. 

4 

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIÊM 

CHỦNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU Ở TRẺ EM TỪ 25-

48 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN TU MƠ RÔNG, TỈNH KON TUM 

NĂM 2018 

Nguyễn Thị 

Vân 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Phạm Thị Hà Phương 

Phạm Thị Tiền 

Nguyễn Đăng Khoa 

Nguyễn Ngọc Sơn 

5 

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ THỜI GIAN KHÁM BỆNH 

VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC NGỌC HỒI THÁNG 9/ 2018 

Lê Thị 

Thùy 

Dương 

Bệnh viện ĐKKV 

Ngọc Hồi 

Lê Anh Chiến 

Lê Thị Lương 

Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Thị Phương Dung 



3 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự 

6 
SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG 

TÂM Y TẾ HUYỆN ĐĂK GLEI TRONG NĂM 2018 

Đinh Thị Ái 

Nhung 

Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei 

Dương Văn Lợt 

Nguyễn Hồng Đệ 

Y Loan 

Nguyễn Thị Lệ Hằng 

7 

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT 

SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA 

NGƯỜI DÂN  25-64 TUỔI TẠI XÃ ĐĂK MAR, HUYỆN ĐĂK HÀ, 

TỈNH KON TUM NĂM 2018  

Đoàn Trọng 

Hiền 

Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà 

Nguyễn Thanh Hà 

Nguyễn Thị Thanh Hoa 

Phan Minh Tuấn 

Huỳnh Quốc Dũng 

8 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 

QUAN VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT CỦA 

NGƯỜI DÂN TẠI THỊ TRẤN SA THẦY, HUYỆN SA THẦY, TỈNH 

KON TUM NĂM 2018 

Lê Khắc 

Hoàng 

Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy 

Nguyễn Văn Thịnh 

Lê Khắc Anh 

Nguyễn Bá Chức 

Nguyễn Văn Phi 

9 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẢY MÁU NÃO 

THẤT KHÔNG DO CHẤN THƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 

QUAN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KONTUM NĂM 2018 

Nguyễn 

Nam Hùng 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Hồ Ngọc Linh 

Nguyễn Thị Anh Đào 

Phạm Thanh Hòa 

Nguyễn Quang Vương 

10 

KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH 

SUY TIM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Hoàng Thị 

Thuận 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Võ Thị Hồng Nhia 

Phạm Minh 

Hoàng Long Quân 

11 

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN HÚT 

THUỐC LÁ CỦA NAM THANH NIÊN TỪ 16-24 TUỔI TẠI 

THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Nguyễn Thị 

Hạnh 

Trung tâm Y tế thành 

phố Kon Tum 

Trần Văn Bình 

Phạm Thị Thu Hiền 

Trần Thị Lĩnh 

Trần Thúc Lan Trinh 

12 

ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ 

YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT 

DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

NGỌC HỒI TỪ 10/ 2016- 9/2018 

Thành 

Minh Hùng 

Bệnh viện ĐKKV 

Ngọc Hồi 

Hoàng Văn Quang 

Nguyễn Văn Chiểu 

Phan Thị Ngọc Anh 

Nguyễn Thị Hoài Khánh 

13 

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIẾN 

THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA NGƯỜI 

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TẠI BẾP ĂN TẬP THỂ Ở CÁC TRƯỜNG 

Võ Văn Tài 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà 

Nguyễn Thanh Hà 

Nguyễn Hồ Định 

Nguyễn Thị Quế Ngân 



4 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự 

HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ NĂM 2018 

14 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ VÀ MỘT 

SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG Ứ SẮT Ở BỆNH 

NHÂN NHI THALASSEMIE ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Lê Vũ Thức 
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Nguyễn Thị Phương Mai 

Lê Thị Đỗ Quyên 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Võ Thị Lệ Diễm 

15 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN CHẨN 

ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA TẠI TRUNG TÂM Y TẾ ĐĂK GLEI 

NĂM 2018 

Nguyễn 

Ngọc 

Thuần 

Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Glei 
Hoàng Tuấn Anh 

16 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ PHẪU 

THUẬT Ở NGƯỜI BỆNH CÓ KHỐI U BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Hoàng Văn 

Trung 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Nguyễn Duy Khánh 

Lương Duy Phương 

Nguyễn Thị Thúy Vân 

17 
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ TAY CHÂN MIỆNG TỈNH KON TUM GIAI 

ĐOẠN 2011-2017 

Nguyễn 

Lộc Vương 

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Trần Văn Minh 

Nguyễn Trọng Hào 

Nguyễn Xuân Thành 

Trần Quốc Việt 

18 

HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CẤY CHỈ CATGUT ĐIỀU TRỊ 

ĐAU VAI GÁY DO THÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ TẠI KHOA Y HỌC 

CỔ TRUYỀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Đoàn Thị 

Tuần 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Đinh Thị Nhàn 

Trần Thị Mỹ Linh 

19 

HIỆU QUẢ CHUYỂN KHÁNG SINH TỪ ĐƯỜNG TIÊM SANG 

ĐƯỜNG UỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG 

NẶNG Ở TRẺ TỪ 2 ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

TỈNH KON TUM NĂM 2018  

Lê Hồng 

Phong 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Lâm Thị Minh Nguyệt 

Hà Anh Đức 

Mạc Thị Như Thủy 

Trần Thị Tuyết Nhung 

20 

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ 

LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN CÓ CƠN ĐAU THẮT NGỰC 

KHÔNG ỔN ĐỊNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC 

HỒI NĂM 2018 

Chu Đình 

Huy 

Bệnh viện ĐKKV 

Ngọc Hồi 

Lê Văn Chinh 

Chu Thị Hương 

Lê Thị Sáu 

Bùi Thị Hải Yến 

21 

TÌNH TRẠNG NỐT TUYẾN GIÁP VÀ PHÂN ĐỘ  THEO ACR TI-

RADS 2017 CỦA NGƯỜI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ DO 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỔ CHỨC NĂM 2018 

Ngô Đức 

Huy 

Trung tâm Giám định 

Y khoa 

Hoàng Trọng Đức 

Đinh Văn Khuê 

Trần Thị Lệ Hoa 

Lê Thị Thanh Trà 



5 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm 

đề tài 
Đơn vị Cộng sự 

22 

NỒNG ĐỘ PEPTIDE THẢI NATRI NIỆU VÀ MỘT SỐ YẾU 

TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN ĐIỀU TRỊ 

TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH – LÃO KHOA BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Trần Thị 

Hoài 

Phương 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Phạm Minh 

Hoàng Công Minh 

Trịnh Thị Bích Loan 

Võ Thị Hồng Nhia 

23 

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ 3 THUỐC 

AMOXICILLIN CLAVULANATE – LEVOFLOXACIN – 

LANSOPRAZOL TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DẠ DÀY CÓ 

NHIỄM HELICOBATER PYLORI TẠI BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH KON TUM NĂM 2018 

Hà Thị 

Huyền 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 
Lê Văn Khánh 

24 

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC 

PHẨM CỦA NGƯỜI KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ 

TẠI NỘI THÀNH THÀNH PHỐ KON TUM NĂM 2018 

Nguyễn 

Thị Thu 

Giang 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Lê Trí Khải 

Hoàng Chí Trung 

Hoàng Minh Trí 

25 

THỰC TRẠNG MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 

VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC HỘ GIA ĐÌNH 

THUỘC HUYỆN ĐĂK HÀ VÀ THÀNH PHỐ KON TUM NĂM 

2018 

Phan Sỹ 

Phú 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật 

Nguyễn Trung Hảo 

Nguyễn Công thành 

Lê Thị Minh Hiếu 

Bà Tống Thị Nhân 

26 

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN 

QUAN CỦA BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN 

TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KON TUM NĂM 

2018 

Phan Mỹ 

Thịnh 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Tô Minh Tuấn 

Nguyễn Thị Tuyết Sương 

Đinh Thị Thu Cúc  
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